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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC, NLĐ 

Quý II/2024 

 

Danh sách CBCCVC, NLĐ đạt chuyên nghiệp: 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị công tác 

hiện nay 
Đề nghị khen thưởng 

1 Lưu Thị Thu Hà 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

2 Đặng Thi Hạnh 
Phó hiệu trưởng 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

3 Nguyễn Thị Ly 
Nhân viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

Danh sách CBCCVC, NLĐ chưa đánh giá sự chuyên nghiệp 

TT Họ và tên 
Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện nay 

Lý do chưa đánh giá 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, nghỉ 

phép… từ 15 

ngày làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý do 

khác 

1 Nguyễn Thị Thúy Hà 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

2 Nguyễn Thị Thảo Anh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

3 Hoàng Thị Điểm 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

4 Vũ Thị Kim Dung 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

Tổng 

số 

CBCC 

VC, 

NLĐ 

của 

đơn vị 

Số đã 

ký  

cam 

kết 

Số 

được 

đánh 

giá 

trong 

kỳ 

Số 

chưa 

đánh 

giá 

Lý do chưa đánh giá 

Số 

chưa 

đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đạt 

chuyên 

nghiệp 

Tỷ lệ 

CBCCVC, 

NLĐ đạt 

chuyên 

nghiệp 

Số đề 

nghị 

biểu 

dương 

khen 

thưởng 

Nghỉ 

thai 

sản 

Nghỉ ốm, 

nghỉ 

phép… từ 

15 ngày 

làm việc 

trở lên 

Cá nhân 

không tự 

đánh giá 

Lý 

do 

khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10/3 11 

44 44 8 36 01 35 0 0 05 03 37,5 0 

MẪU 06 



5 Vũ Thị Hằng 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

6 Nguyễn Thanh Huế 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

7 Ngô Thị Mai Hương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

8 Lê Thị Thanh Huyền 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

9 Nguyễn Thùy Linh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

10 Hoàng Thị Ly 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

11 Nguyễn Thị Mai 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

12 Nguyễn Thị Tú Mỹ 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

13 Hoàng Thị Ngọc Oanh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

14 Nguyễn Thị Oanh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

15 Nguyễn Thị Hồng Phương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

16 Nguyễn Thị Thu Phương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

17 Nguyễn Thu Phương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

18 Nguyễn Hương Quỳnh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

19 Vũ Thị Minh Thơ 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

20 Thiều Thị Vân Thư 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

21 Nguyễn Thị Minh Thùy 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

22 Đỗ Mai Trang 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

23 Lê An Trang 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

24 Vũ Thị Tuyết 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

25 Vương Đình Chương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

26 Nguyễn Doãn Điệp 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

27 Nguyễn Thị Hương Lanh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  



28 Ngô Thị Phương 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

29 Trần Thị Việt Hải 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

30 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

31 Cao Tuyết Lê 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

32 Trương Thị Hồng Vân 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

33 Nguyễn Thị Thu Hà 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

34 Vũ Hoài Thư 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 x 

  

35 Nguyễn Thị Minh Huyền 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
 

x   

36 Nguyễn Thị Vân Anh 
Giáo viên 

Tiểu học Thượng Thanh 
x 

   

 Tổng số  1 35 0 0 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT quận; 

- Lưu: VP. 

 

 

 

 

 


